
PHỤ LỤC SỐ 01 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN, 

LỚP TRUYỀN DẠY VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CHO ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ 

(Ban hành theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng 11 năm 2019  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Nội dung Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Ghi chú 

I Công tác chuẩn bị   Thông tư 

40/2017/ 

TT - BTC ngày 

28/4/2017 

1 Phương tiện đi lại khảo sát  tại địa điểm tổ chức Ô tô   01 

2 Nhân sự đi công tác, khảo sát, tiền trạm tại 

địa phương 

Người/ 

Ngày 

03 

03 

II Công tác tổ chức thực hiện    

1 
Hội trường (gồm âm thanh, ánh sáng, máy 

chiếu, máy tính…) 

Ngày  05  

Thông tư số 

36/2018/TT-

BTC ngày 

30/3/2018 

2 Ma két, trang trí, băng rôn, hoa tươi Cái  03 

3 
Giải khát giữa giờ (trà, café, bánh kẹo, hoa quả) Người/ 

Ngày 

90 

05 

4 In giấy chứng nhận Chiếc 80 

5 Khung giấy chứng nhận Chiếc 80 

6 Văn phòng phẩm cho nghệ nhân, học viên Chiếc 85 

7 

Nghệ nhân, báo cáo viên, chuyên gia soạn nội 

dung và giảng bài 

Người/ 

Chuyên 

đề 

05 

05 

8 Ban tổ chức Người/ 

Ngày 

08 

05 

 

 

Thông tư 

40/2017/ 

TT- BTC 

ngày 

28/4/2017 

9 Nghệ nhân Người/ 

ngày 

5 

05 

10 Học viên Người/ 

ngày 

80 

05 

11 Nhân viên phục vụ Người/ 

ngày 

05 

06 

13 Chụp ảnh Ảnh 30  

14 Quay phim làm tư liệu Phút 60  

15 Đĩa, ấn phẩm, lưu, phát hành Đĩa 140-160  

16 Phóng viên báo chí, truyền hình đưa tin tuyên 

truyền, khai mạc, bế mạc. 

Người 10  

 

 

 



2 

 

PHỤ LỤC SỐ 2 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔ CHỨC MÔ HÌNH MẪU  

CÂU LẠC BỘ BẢO TỒN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT DÂN GIAN 

CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

(Ban hành theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng 11 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

  

STT Nội dung Đơn vị tính Định 

mức 

Ghi chú 

I Công tác chuẩn bị   Thông tư 40/2017/ 

TT - BTC ngày 

28/4/2017 
1 Phương tiện đi lại khảo sát tại địa điểm tổ 

chức 

Ô tô   01 

2 Nhân sự đi công tác, khảo sát, tiền trạm 

tại địa phương 

Người/ 

Ngày 
03 

03 

II Công tác tổ chức thực hiện    

1 Xây dựng kế hoạch truyền dạy Người/ngày 2/3 Chuyên gia, 

Chuyên viên 

2 Xây dựng nội dung truyền dạy Chuyên đề 4-6 Nghệ nhân, 

chuyên gia 

3 Tập huấn giới thiệu mô hình quản lý hoạt 

động Câu lạc bộ; Lễ ra mắt Câu lạc bộ 

   

3.1. Tổ chức tập huấn Ngày/người 02/ 

35-40 
 

3.2. Tổng duyệt và biểu diễn ra mắt Câu lạc bộ Ngày 01  

4. Hội trường (gồm âm thanh, ánh sáng) tập huấn Ngày  02  

 

Thông tư số 

36/2018/TT-BTC 

ngày 30/3/2018 

 

 

 

Thông tư liên tịch 

số 46/2016/TTLT-

BTC-BVHTTDL 

ngày 11/3/2016 

 

5. Ma két, trang trí, băng rôn Cái  02 

6. 
Chi trả tiền nghệ nhân, giảng viên chuyên 

gia soạn nội dung và giảng chuyên đề. 

Người/ 

Chuyên đề 

04 

04 

7. 
Giải khát giữa giờ (trà, café, bánh kẹo, 

hoa quả) 

Người/ 

Ngày 

40 

02 

8. Văn phòng phẩm cho nghệ nhân, học viên Chiếc 40 

9. Giấy mời, phong bì Mẫu 02 

10. Xây dựng kịch bản: 01 Kịch bản khai mạc 

và biểu diễn tại các điểm diễn 

Kịch bản/ 

Cuộc 
01/01 

11. Đạo diễn chương trình Người 01 

12. Tập luyện chương trình biểu diễn: Thù lao 

diễn viên quần chúng luyện tập các tiết mục 

Người/ 

buổi 
40/5 

13. Thuê trang phục biểu diễn Bộ 40 

14. Địa điểm (bao gồm mặt bằng, điện, nước, 

an ninh, vệ sinh…) 

Ngày 

 

01 

 



3 

 

15. Thiết kế thi công lắp đặt, dàn dựng, trang trí 

sân khấu phục vụ khai mạc và biểu diễn  
Bộ/ 

Buổi 

02 

16. Pa nô tiêu đề trang trí sân khâú đêm giao 

lưu biểu diễn nghệ thuật 

Mẫu 

 

05 

17. Thuê phương tiện vận chuyển tăng âm, 

loa đài, khung sâu khấu biểu diễn và diễn 

viên quần chúng đi biểu diễn 

Xe/cuộc 01 

18. Hóa trang Người 02 

19. Thù lao diễn viên biểu diễn Người 40 

20. Tiền nghỉ Ban tổ chức, chuyên gia, phục vụ Người/ 

Ngày 

08 

04 

 

 

Thông tư 40/2017/ 

TT - BTC ngày 

28/4/2017 

21. Tiền nghỉ cho nghệ nhân, học viên Người/ 

ngày 
40 

03 

22. Tiền ăn học viên, nghệ nhân, giảng viên, 

Ban Tổ chức 

Người/ 

ngày 
45 

04 

23. Công tác phí của Ban Tổ chức, phục vụ Người/ 

ngày 
05 

04 

24. Tiền đi lại cho nghệ nhân, học viên, 

chuyên gia, Ban Tổ chức 

Người/  

lượt 
45 

02 

25. Đại biểu là phóng viên báo chí, truyền hình 

đưa tin tuyên truyền, khai mạc, bế mạc. 

Người 10  

26. Ban Tổ chức, tổ phục vụ Người  10  
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PHỤ LỤC SỐ 03 

Định mức Tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống 

của đồng bào dân tộc thiểu số 
 (Ban hành theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 11 năm 2019 

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

  

 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức 
Ghi chú 

I Công tác chuẩn bị    

1 
Phương tiện đi lại khảo sát tại địa 

điểm tổ chức 

Ô tô  01  

Thông tư 40/2017/ 

TT-BTC ngày 

28/4/2017 2 
Nhân sự đi công tác, khảo sát, tiền 

trạm tại địa phương 

Người/ 

Ngày 

05 

05 

II Công tác tổ chức thực hiện    

1 

Sưu tầm tư liệu về lễ nghi dân gian:  Ngày/người 60/10 Chuyên viên, 

chuyên gia, già làng, 

trưởng thôn bản 

2 
Xây dựng báo cáo chuyên đề mô tả 

hiện trạng, giá trị, diễn biến lễ nghi 

Báo cáo 04 Chuyên viên, 

chuyên gia 

3 
Xây dựng kịch bản, thuyết minh 

phục dựng lễ hội 

Kịch bản 04 Chuyên viên, 

chuyên gia 

4 
Thực hành nghi lễ Người 

Ngày 

20-25 

05 
 

5 Chụp ảnh toàn bộ nghi lễ ảnh 400  

6 Thuê trang phục, đạo cụ, nhạc cụ… Ngày  03  

7 Quay phim làm tư liệu Phút 120  

8 Đĩa lưu, phát hành Đĩa 150-180  

9 Ban tổ chức Người/ 

Ngày 

05-07 

03 

Thông tư 40/2017/ 

TT-BTC ngày 

28/4/2017 và 

Thông tư liên tịch 

số 08/2005/TTLT-

BNV-BTC ngày 05 

tháng 01 năm 2005 

10 
Tổ giúp việc, phục vụ Người/ 

Ngày 

10 

03 

11 
Nước uống phục vụ đại biểu, BTC         Người/ 

Ngày 
50 

03 
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